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CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT 
 VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO 

----------------- 
Số:   325   /BC-SPLT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------- 
Phú Thọ, ngày 27 tháng 7 năm 2016 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(6 tháng đầu năm 2016) 
 

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
 

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao    
Địa chỉ trụ sở chính:         Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ  
Điện thoại:              0210-3825 135    Fax:       0210-3825 126    
Vốn điều lệ:   1.128.564.000.000 đồng 
Mã chứng khoán:  LAS 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều được thực hiện đúng quy định, tuân thủ đúng 
trình tự thủ tục. Nội dung các cuộc họp được sắp xếp một cách khoa học, với sự tham gia 
đầy đủ của các thành phần có liên quan, đảm bảo chất lượng. Nghị quyết các cuộc họp được 
HĐQT thông qua gắn với những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm và có tính chất quyết định đối 
với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết sau khi ban hành được 
tổ chức triển khai trên thực tế đạt hiệu quả. 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ 
Lý do 

không tham 
dự 

Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Thiệu 
 

Chủ tịch 04/04 100%   

2 Ông Phạm Quang Tuyến 
 

Thành viên 04/04 100%   

3 Ông Nguyễn Thành Công 
 

Thành viên 04/04 100%   

4 Ông Nguyễn Khang 
 

Thành viên 04/04 100%   

5 Ông Khúc Ngọc Giảng 
 

Thành viên 03/03 100%  Từ nhiệm từ 
29/4//2016 

6 Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành viên 01/01 100%  Bổ nhiệm từ 
29/04/2016 

 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT: 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 được tổ chức ngày 29/4/2016, Đại hội đã 
miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Khúc Ngọc Giảng, đồng thời bầu bổ sung thay thế 
01 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hồng Sơn. 
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Đại hội cũng đã miễn nhiệm 01 kiểm soát viên là ông Trần Văn Chuyên, bầu bổ sung 
01 kiểm soát viên là ông Nguyễn Chí Thức và Ban kiểm soát đã họp bầu ông Nguyễn Chí 
Thức là Trưởng ban thay ông Trần Quốc Cương. Ông Trần Quốc Cương thôi giữ chức vụ 
Trưởng Ban kiểm soát để đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát viên từ ngày 29/4/2016.  
   Ngoài các nội dung chính theo Luật định đối với các kỳ Đại hội thường niên của 
Công ty cổ phần, tại kỳ Đại hội lần này đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng 
vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu. Theo đó, 
vốn điều lệ trước khi phát hành là: 778.320.000.000 đồng, vốn điều lệ sau khi phát hành là: 
1.128.564.000.000 đồng. 

Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo nhằm hoàn thiện các Quy chế quản lý, tạo 
ra sự minh bạch trong cơ chế thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty thực hiện tốt 
chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành. 
 Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác 
đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương…đảm bảo bám 
sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2016. Về lĩnh vực xây 
dựng và ban hành các văn bản quản lý, Hội đồng Quản trị đã rà soát và sửa đổi, bổ sung các 
nội dung quan trọng tại Quy chế quản lý tài chính, Quy chế phân phối tiền lương nội bộ; 
nghiên cứu xây dựng mới Quy chế quản lý nợ. Tiếp tục xem xét và sửa đổi, bổ sung Quy 
chế quản lý mua sắm vật tư.  
 Bên cạnh đó, nhận định nền kinh tế nói chung và sản xuất kinh doanh phân bón trong 
nước nói riêng ngày càng khó khăn, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, định hướng cho công tác 
điều hành, tạo điều kiện về cơ chế để công tác trên được thực thi thuận lợi nhất, đảm bảo 
tính chủ động, hiệu quả và đồng thời cũng đưa ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục dần mọi 
khó khăn trong từng tháng, quý, đặc biệt là tiếp tục tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thị 
trường và tiêu thụ sản phẩm. 

Kết quả cho thấy các Quy chế, Nghị quyết đã phát huy tác dụng rõ rệt, đảm bảo tính 
dân chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
 Tổ Thư ký, với chức năng và nhiệm vụ của mình tham gia tốt các hoạt động, tham 
mưu, giúp việc HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật; tham gia thực hiện và phối hợp 
trong công tác công bố thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ. 
 Tổ Thư ký giúp việc HĐQT tổ chức tốt và hiệu quả các phiên họp và chương trình 
làm việc của các thành viên HĐQT, lập kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2016. Giúp 
HĐQT kết nối, phát huy trong phối hợp và sử dụng tốt hiệu quả bộ máy giúp việc của Công 
ty đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của HĐQT. Bộ máy giúp việc 
về cơ bản đã tham mưu, báo cáo đầy đủ, kịp thời các nội dung theo yêu cầu của HĐQT, đặc 
biệt là các nội dung liên quan đến các hoạt động giám sát chuyên đề như lĩnh vực đầu tư xây 
dựng, lĩnh vực mua sắm vật tư, lĩnh vực lao động – tiền lương, tham mưu xây dựng các quy 
chế quản lý nội bộ… 
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II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
 
Stt Nghị quyết Ngày Nội dung 
1 Số 80/NQ-SPLT 02/02/2016  1- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và 

năm 2015; Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 
kinh doanh Quý I/2016 và năm 2016; Thông qua báo 
cáo Tài chính quý IV/2015 và cả năm 2015; 

 2- Xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu Dự án điều chỉnh: “Đầu tư xây dựng nhà máy 
sản xuất axít sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết 
hợp phát điện”; 

 3- Xem xét việc bổ nhiệm lại cán bộ năm 2016; 
 4- Nội dung khác: về tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2016. 
2 Số 156/ NQ-SPLT 24/03/2016  1- Xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 
150.000 tấn/năm; 

 2- Xem xét phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn 
thành “Dự án đầu tư kho chứa supe lân”;  

 3- Rà soát công tác đầu tư xây dựng dây chuyền Axít 
300.000 tấn/năm kết hợp phát điện; 

 4- Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 
Thường niên 2016; 
5- Một số công việc khác: Ban hành Bảng định mức 
tiêu hao Nguyên - Nhiên - Vật liệu cho một số sản 
phẩm chính của Công ty. 

3 Số 177/NQ-SPLT 07/04/2016  1- Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 
Thường niên 2016; Thông qua các báo cáo và tờ trình 
trình Đại hội; 

 2- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016 
và các chỉ tiêu kế hoạch quý II/2016; 

 3- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư 
xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4. 

  
4 Số 227/NQ-SPLT 09/05/2016  1- Rà soát công tác quy hoạch cán bộ của Công ty giai 

đoạn 2016 – 2021; 
 2- Xem xét phê duyệt hệ thống thang lương, bảng 

lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương 
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mới cho người lao động trong Công ty; 
 3- Thông qua chi trả cố tức bằng tiền lần 2 năm 2015, 

tỉ lệ 15% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ 
đông thực hiện quyền nhận cổ tức; 

 4- Thông qua báo cáo Tài chính quý I năm 2016 (báo 
cáo tài chính chưa được kiểm toán); 

 5- Xem xét nội dung Hồ sơ mời thầu gói thầu số 3 
“Thiết kế - Cung ứng vật tư, thiết bị - Xây dựng” (gói 
thầu EPC) thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản 
xuất Axít Sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp 
phát điện”.  

  
 III. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO 
DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:  
1. Danh sách về người liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm. 
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm. 
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 

bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có. 
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có. 

IV. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN 
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 03 đính 
kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 
niêm yết: Không có. 
V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có. 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                     
                                                                                           NGUYỄN VĂN THIỆU
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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ        
1 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 

của Ông Nguyễn Văn Thiệu 
 Chủ tịch 

HĐQT 
    Ông Nguyễn 

Văn Thiệu được 
bầu là thành 
viên HĐQT  

1.1 Tổ chức có liên quan       

a Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam 

 Trưởng Ban 
người đại 
diện vốn 
Tập đoàn 

0100100061 

Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, 
TP. Hà Nội 

28/5/2014 - 

b Công ty CP Phân bón Bình Điền 
 Chủ tịch 

HĐQT 
0302975517 

C12/21, Quốc Lộ 1A, Tân Kiên, Bình 
Chánh, Tp.HCM 

28/5/2014 - 

c 
Công ty CP Xà phòng Hà Nội 
 

 Chủ tịch 
HĐQT 

(Bổ nhiệm từ 
31/12/2015) 

 0100100311 
 

Số 233B đường Nguyễn Trãi, Phường 
Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

28/5/2014 - 

d Công ty CP DAP 2-Vinachem 
 Chủ tịch 

HĐQT 
5300265969 

KCN Tằng Lỏng, xã Xuân Giao, Bảo 
Thắng, Lào Cai 

28/5/2014 - 

e 
Công ty TNHH MTV Đạm Ninh 
Bình 

 Thành viên 
HĐQT 

2700622899 
KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, Yên 
Khánh, Ninh Bình 

28/5/2014 - 

1.2 Cá nhân có liên quan       

a Nguyễn Thị Yêm  - 110622180 Xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội 28/5/2014 - 

b Đinh Thị Nhung 
 - 

120890880 Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, 
P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

28/5/2014 - 

c Nguyễn Thu Thủy 
 - 

122006310 Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, 
P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

28/5/2014 - 

d Nguyễn Thiện Thu Vân 
 - 024300000054  

 
Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin Garden, 
Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

28/5/2014 - 
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Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

e Nguyễn Thiện Thuật 
 - 

112229495 Số 23 LK 16 Khu ĐTM Văn Khê, Hà 
Đông, Hà Nội 

28/5/2014 - 

f Nguyễn Thị Ngọc 
 - 

110622235 Số 162 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, 
Hà Nội 

28/5/2014 - 

2 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Khúc Ngọc Giảng  

 Thành viên 
HĐQT 

    Ông Khúc Ngọc 
Giảng từ nhiệm 

thành viên 
HĐQT từ 
29/4/2016 

2.1 Tổ chức có liên quan       
a Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

 

 Phó Ban 
Đầu tư 

0100100061 1A, Tràng Tiền, phường Tràng  tiền, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

22/04/2015 - 
 

b Công ty TNHH Hóa chất và 
Muối mỏ Việt Lào 
 

 Phó TGĐ 0114490000000 Số 125, Tổ 7, Bản Naxay, Quận 
Saysettha, Thủ đô Vientiane, 
CHDCND Lào 

22/04/2015  

2.2 Cá nhân có liên quan       
a Khúc Văn Giao  - 152039049 Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình 
22/04/2015 - 

b Vũ Thị Miện  - 150163861 Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình 

22/04/2015 - 

c Nguyễn Kim Oanh  - 017299004 Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - 
Phúc La - Hà Đông - Hà Nội 

22/04/2015 - 

d Khúc Nguyên Bình  - - Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - 
Phúc La - Hà Đông - Hà Nội 

22/04/2015 - 

e Khúc Nguyên Vũ  - - Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - 
Phúc La - Hà Đông - Hà Nội 

22/04/2015 - 

f Khúc Thị Bích  - 151107084 Phòng 1902-CT1A - Đô thị Xa La - 
Phúc La - Hà Đông - Hà Nội 

22/04/2015 - 
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Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

g Khúc Thị Diên   151138159 Xã Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình 22/04/2015 - 
3 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 

của ông Phạm Quang Tuyến 
 Thành viên 

HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc Công ty 

     
 

Ông Phạm 
Quang Tuyến 
được bầu vào 

HĐQT 
3.1 

Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam 

 Người ĐD 
phần vốn 
của Tập 
đoàn tại 
Công ty 

0100100061 
Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, 
TP. Hà Nội 

27/04/2012  

3.2 Cá nhân có liên quan       

a 
Lê Thị Dung 

  
130082857 Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, 

Phú Thọ 
27/04/2012 - 

b 
Phạm Thị Minh Yến 

  
130082295 Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, 

Phú Thọ 
27/04/2012 - 

c 
Phạm Thị Chúc Thúy 

  
130830918 Khu 9, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 

Thọ 
27/04/2012 - 

d 
Phạm Thị Huyền 

  
131874648 Khu 6, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 

Thọ 
27/04/2012 - 

e 
Phạm Thị Hà 

  
131045194 Khu 11, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, 

Phú Thọ 
27/04/2012 - 

f 
Trần Thị Hà 

  
130047446 Khu 10, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, 

Phú Thọ 
27/04/2012 - 

g 
Phạm Thị Hồng Nhung 

  
131242012 Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, 

Phú Thọ 
27/04/2012 - 

h Phạm Thanh Tùng 
 

  
132097100 Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, 

Phú Thọ 

27/04/2012 - 
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Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

 

4 
Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Nguyễn Thành Công 

 Ủy viên 
HĐQT, Phó 
Tổng Giám 
đốc Công ty 

  

  Ông Nguyễn 
Thành Công 
được bầu vào 

HĐQT 

4.1 Tổ chức có liên quan       

a Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam 
  

0100100061 
Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, 
TP. Hà Nội 

22/4/2015 - 

b 
Công ty CP Vận tải và Dịch vụ 
Supe Lâm Thao 

 Chủ tịch 
HĐQT 2600343517 Khu Tiến Mới, TT. Lâm Thao, h. 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 
22/4/2015 - 

c 
Công ty CP Cơ khí Supe Lâm 
Thao 

 Chủ tịch 
HĐQT 2600398844 Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 
22/4/2015 - 

4.2 Cá nhân có liên quan       

a Đỗ Thị Tỵ    - Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ 22/4/2015 - 

b Lê Thị Lệ Hằng 
  130047416 Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 

Thọ 
22/4/2015 - 

c Nguyễn Anh Hùng   132024420 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 22/4/2015 - 

d 
Nguyễn Thành Vinh 
 

  - Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 

22/4/2015 - 

e Nguyễn Quang Oanh   - Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ 22/4/2015 - 

f Nguyễn Hải Yến   130290936 Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ 22/4/2015 - 

g Nguyễn Lan Hương   130122380 Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ 22/4/2015 - 

5 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Nguyễn Khang 

 Thành viên 
HĐQT   

  Ông  Nguyễn 
Khang được 



9 
 

Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

5.1 Tổ chức có liên quan       bầu vào HĐQT 

a CTCP Vật tư KTNN Bắc Giang 
 Chủ tịch 

HĐQT kiêm 
Tổng Gđốc 

2400290850 Số 1 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang 
22/12/2009 - 

b CTCP XNK Hà Anh 
 Thành viên 

HĐQT 0101328911 Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội 
22/12/2009 - 

c CTCP XNK Phân bón Bắc 
Giang 

 Thành viên 
HĐQT 2400424769 Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang 

22/12/2009 - 

5.2 Cá nhân có liên quan       

a Nguyễn Văn Chư 
  

120545808 135 đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 

22/12/2009 - 

b Hà Thị Xuyến 
  

 122158433 135 đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 

22/12/2009 - 

c Nguyễn Đăng Khoa 
  

120078807 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu 
Giấy HN 

22/12/2009 - 

d Nguyễn Đăng Khôi 
  

120553091 7/137 đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 

22/12/2009 - 

e Nguyễn Văn Khoát 
  

120553078 5/137 đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 

22/12/2009 - 

f Nguyễn Thị Xuân 
  

120157440 135 đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 

22/12/2009 - 

g Nguyễn Anh Tuấn 
  

121565450 KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, 
Cầu Giấy, HN 

22/12/2009 - 

h Nguyễn Thị Thu Trang   121674778 Sô 3 Phố Vũ Thạnh, Đống Đa, HN 22/12/2009  

6 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Nguyễn Hồng Sơn 

 Thành viên 
HĐQT 

    Ông Nguyễn 
Hồng Sơn được 
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Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

6.1 
Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam 

 Phó Ban 
Thư ký 
HĐTV 

0100100061 
Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, 
TP. Hà Nội 

29/4/2016  bầu vào HĐQT 
từ 29/4/2016 

6.2 Cá nhân có liên quan       

a 
Nguyễn Văn Tân 

  013410815 P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - 
Hoàng Mai - Hà Nội 

29/4/2016  

b 
Nguyễn Thị Na 

  013410603 P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - 
Hoàng Mai - Hà Nội 

29/4/2016  

c 
Vũ Thị Hoàng Mai 

  013202620 P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - 
Hoàng Mai - Hà Nội 

29/4/2016  

d 
Nguyễn Hồng Anh 

  Còn nhỏ P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - 
Hoàng Mai - Hà Nội 

29/4/2016  

e 
Nguyễn Ngọc Anh 

  Còn nhỏ P1112 - Nơ 10 - Bán đảo Linh Đàm - 
Hoàng Mai - Hà Nội 

29/4/2016  

f 
Nguyễn Đức Tiến 

  017309417 P2502-TTTM-Khu đô thị Xa La-Hà 
Đông.  

29/4/2016  

II BAN KIỂM SOÁT        

1 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Trần Quốc Cương 

 Kiểm soát 
viên   

   

1.1 Tổ chức có liên quan       Ông Trần Quốc 
Cương được 
bầu vào BKS a CTCP Phân lân nung chảy Văn 

Điển 
 Trưởng BKS 

0100103143 Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam 
Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 

24/4/2013  

1.2 Cá nhân có liên quan       

a Trần Hòa Bình 
  

60415860 Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, HN 

24/4/2013 - 

b Trần Thị Ngọc Bắc   60631060 Hoàng Mai – Hà Nội 24/4/2013 - 
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Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

c Nguyễn Thị Mai Linh 
  

B2304607 
Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, HN 

24/4/2013 - 

d Trần Quốc Minh 
  

-  
Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, HN 

24/4/2013 - 

2 
Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Nguyễn Chí Thức 
 

 Trưởng  
Ban KS 130 175 264 

Số nhà 203 đường Âu Cơ, phố Cao 
Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, 
tỉnh Phú Thọ. 

29/4/2016  Ông Nguyễn 
Chí Thức được 
bầu vào BKS 

2.1 Tổ chức có liên quan: Không 
có 

  
  

   

2.2 Cá nhân có liên quan        

a Nguyễn Văn Cốc   (Đã mất 1996) Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ. Đã mất năm 1996 

29/4/2016   

b Vũ Thị Thoa   130264075 Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ 

29/4/2016   

c Lê Thị Thanh Hải   130928769 Phố Cao Du, phường Âu Cơ, thị xã 
Phú Thọ 

29/4/2016   

d Nguyễn Chí Thành   132018330 Quận Đống Đa Hà Nội 29/4/2016   

e Nguyễn Phúc Minh   025054000011 Quận Từ Liêm, Hà Nội 29/4/2016   

f Nguyễn Thị Chi   130175648 Khu 9 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ 

29/4/2016   

g Nguyễn Đức Tỉnh   (Liệt Sỹ) Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ;  

29/4/2016   

h Nguyễn Thị Hồng Quy   131550189 Khu 10 xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ 

29/4/2016   

3 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Nguyễn Văn Thọ 

 Kiểm soát 
viên    

   

3.1 Tổ chức có liên quan: Không 
có 

  
  

  Ông Nguyễn 
Văn Thọ được 
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Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

3.2 Cá nhân có liên quan       bầu vào BKS 

a Nguyễn Thị Miệt   - Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ 24/4/2013 - 

b Vũ Thị Bích Nga 
   

130082882 
Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ 

24/4/2013 - 

c Nguyễn Đình Trí 
   

132097941 
Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ 

24/4/2013 - 

d Nguyễn Thị Bình   145832763 Tiên Lữ, Hưng Yên 24/4/2013 - 

e Nguyễn Văn Ngọc 
   

145778124 
TP. Hưng Yên, Hưng Yên 

24/4/2013 - 

f Nguyễn Văn Bái   141785637 TP. Hải Dương, Hải Dương 24/4/2013 - 

g 
Nguyễn Thị Liên 
 

  
- Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên 

24/4/2013 - 

4 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Trần Văn Chuyên 

  
  

   

4.1 Tổ chức có liên quan: Không 
có 

  -  
  Ông Trần Văn 

Chuyên từ 
nhiệm kiểm 
soát viên từ 
29/4/2016 

4.2 Cá nhân có liên quan       

a Nguyễn Thị Ầm   - Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương 24/4/2015 - 

b Tạ Mỹ Hằng   131104216 Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ. 24/4/2015 - 

c Trần Dương Chính   - Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ. 24/4/2015 - 

d Trần Minh Quân   - Dữu Lâu. Việt Trì, Phú Thọ. 24/4/2015 - 

e Trần Trung Phong 
  

024205007 Phường 17, Quận Vò Gấp, TP Hồ Chí 
Minh 

24/4/2015 - 

f Trần Trung Phiếm   140019868 Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương 24/4/2015 - 

g Trần Văn Lưu   132117319 Gia Cẩm Việt trì, Phú Thọ 24/4/2015 - 
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Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

h Trần Thị Luyến   141097968 Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương. 24/4/2015 - 

i Trần Thị Cần   141564094 Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 24/4/2015 - 

III BAN TỔNG  GIÁM ĐỐC VÀ 
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

  
  

   

1 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Phạm Quang Tuyến 

Đã trình 
bày ở 
trên 

 
  

   

2 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Nguyễn Thành Công 

Đã 
trình 
bày ở 
trên 

 

  

   

3 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Văn Khắc Minh 

 Phó Tổng 
Giám đốc 
Công ty 

  
   

3.1 Tổ chức có liên quan:         

a CTCP Bao bì và Thương mại  
Lâm Thao 

 Chủ tịch 
HĐQT 

1803000420 
do Sở KHĐT-T.Phú 

Thọ cấp ngày 
27/6/2008 

 

TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ 

15/11/2013   

3.2 Cá nhân có liên quan        

a Văn Diếp   130046649 Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao, Phú Thọ 

15/11/2013 - Ông Văn Khắc 
Minh được bổ 
nhiệm là Phó 

Tổng Giám đốc 
Công ty 

b Nguyễn Thị Hoàn   130046645 Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao, Phú Thọ 

15/11/2013 - 

c Văn Thị Thủy   011195247 TT Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc 15/11/2013 - 

d Văn Khắc Khanh   130046652 TT Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ 15/11/2013 - 

e Văn Thị Thanh    - TP Castrop Rauxell Cộng hòa Liên 
bang Đức 

15/11/2013 - 
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Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

f Văn Thị Thu   130853261 Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao, Phú Thọ 

15/11/2013 - 

g Văn Ngọc Thắng   013425097 Thịnh Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội 15/11/2013 - 

h Nguyễn Thị Thúy   130780367 Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao, Phú Thọ 

15/11/2013 - 

i Văn Thị Thanh Hiền   132024599 Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao, Phú Thọ 

15/11/2013 - 

j Văn Thị Thanh Hồng   -  Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao, Phú Thọ 

15/11/2013 - 

4 Cá nhân/Tổ chức có liên quan 
của ông Vũ Xuân Hồng 

 Phó Tổng 
Giám đốc 
Công ty 

  
   

4.1 Tổ chức có liên quan:         

a CTCP Bao bì và Thương mại  
Lâm Thao 

 Thành viên 
HĐQT 

1803000420 
do Sở KHĐT 
Tỉnh Phú Thọ 

cấp ngày 
27/6/2008 

 

TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ 

13/1/2014   

4.2 Cá nhân có liên quan        

a Tạ Thị Thìn   130084764 Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 13/1/2014 - Ông Vũ Xuân 
Hồng được bổ 
nhiệm là Phó 

Tổng Giám đốc 
Công ty 

b Vũ Thị Phương   130949780 Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 13/1/2014 - 

c Vũ Thị Thoa   131654840 Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 13/1/2014 - 

d Ngô Hải Yến   130949715 Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 13/1/2014 - 

e Vũ Thị Khánh Huyền   132059530 Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 13/1/2014 - 

f Vũ Thị Thanh Hoài   132238989 Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 13/1/2014 - 

5 Cá nhân/Tổ chức có liên quan  Kế toán      
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Stt Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Lý do 

của ông Lê Hồng Thắng trưởng Công 
ty 

5.1 Tổ chức có liên quan: Không 
có 

  
  

   

5.2 Cá nhân có liên quan:        

a Lê Hoài Ngọc    - TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 09/12/2014  Ông Lê Hồng  
Thắng được bổ 

nhiệm là Kế 
toán trưởng 

công ty 
(Thời điểm bổ 
nhiệm lại gần 

nhất) 

b Nguyễn Thị Thanh Xuân    - TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 09/12/2014  

c Lê Hồng Sơn   130941916 TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 09/12/2014  

d Nguyễn Thị Lệ Hằng   011733863 P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội 09/12/2014  

e Lê Hương Ngân    - P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội 09/12/2014  

f Lê Hương Thảo    - P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội 09/12/2014  
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PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG 
LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

Stt 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điêm giao 
dịch với Công 

ty 

Số Nghị 
quyết/Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/HĐ

QT thông 
qua (nếu có), 

ngày ban 
hành 

Số lượng, tỷ lệ nắm 
giữ cổ phiếu sau khi 

giao dịch 
Ghi chú 

1 

CTCP Bao bì 
và Thương mại  
Lâm Thao 

 
Tổ chức có liên 
quan của người 

nội bộ 

1803000420 
do Sở KHĐT 
Tỉnh Phú Thọ 

cấp ngày 
27/6/2008 

 

TT Lâm Thao, 
Lâm Thao, Phú 
Thọ 

Trong  năm 
2016 

-  
435.000 Cổ phần 

(30% Vốn Điều lệ) 

-Theo Hợp đồng kinh tế 
 số 55 ngày 02/02/2016 
về mua vỏ bao đóng gói 
sản phẩm năm 2016. 
- Theo Hợp đồng dịch 
vụ nấu ăn số 13 ngày 
01/01/2016. 
 

2 

Công ty CP 
Vận tải và Dịch 
vụ Supe Lâm 
Thao 

 
Tổ chức có liên 
quan của người 

nội bộ 

2600343517 
do Sở KHĐT 
Tỉnh Phú Thọ 
cấp ngày: 
22/7/2014  
 

Khu Tiến Mới, 
TT. Lâm Thao, 
h. Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ 

Trong năm 
2016 

- 0 - Theo Hợp đồng  kinh 
tế  số 02 ngày 
04/01/2016 về phun 
nước rửa đường, san ủi, 
xúc, vận chuyển rác 
thải sinh hoạt… 
- Theo Hợp đồng  kinh 
tế  số 35 ngày 
28/01/2016 về duy tu 
sửa chữa, bảo dưỡng xe 
cơ giới 
- Theo Hợp đồng  kinh 
tế  số 36 ngày 
04/01/2016 về xúc ủi, 
vận chuyển phục vụ 
công tác sản xuất bán 
hàng. 
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Stt 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điêm giao 
dịch với Công 

ty 

Số Nghị 
quyết/Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/HĐ

QT thông 
qua (nếu có), 

ngày ban 
hành 

Số lượng, tỷ lệ nắm 
giữ cổ phiếu sau khi 

giao dịch 
Ghi chú 

3 

Công ty CP Cơ 
khí Supe Lâm 
Thao 

 
Tổ chức có liên 
quan của người 

nội bộ 

2600398844 
do Sở KHĐT 
Tỉnh Phú Thọ 
Cấp ngày: 
22/7/2013 

Khu Phương 
Lai 6, TT. Lâm 
Thao, h. Lâm 
Thao, tỉnh Phú 
Thọ 

Trong  
năm 2016 

-  
249.400 Cổ phần 

(29% Vốn Điều lệ) 

- Theo Hợp đồng dịch 
vụ nấu ăn số 13 ngày 
01/01/2016. 
- Theo Hợp đồng kinh 
tế số 17 ngày 
25/01/2016 về duy tu, 
sửa chữa thường xuyên 
thiết bị công trình năm 
2016 
- Theo Hợp đồng kinh 
tế số 18 ngày 
25/01/2016 về gia công 
chế tạo chi tiết, thiết bị 
năm năm 2016 
 

4 CTCP Vật tư 
KTNN Bắc 

Giang 

Tổ chức có liên 
quan của người 

nội bộ 

2400290850 
do  Sở KHĐT 
tỉnh Bắc 
Giangcấp ngày 
10/02/2003 
 

Số 1 Lý Thái 
Tổ, TP Bắc 
Giang 

Trong  
năm 2016 

- 
562.500 Cổ phần 
(0,72% Vốn Điều lệ) 

- Theo Hợp đồng mua 
bán phân bón Lâm 
Thao theo khu vực tiêu 
thụ số 09 ngày 
23/11/2015. 
-Theo Hợp đồng gửi 
phân bón Lâm Thao số 
09-01 ngày 23/11/2015 
-Theo Hợp đồng gửi 
kho sản phẩm phân bón 
Lâm Thao số 09-02 
ngày 26/11/2015 
 

5 Công ty XNK 
Hà Anh 

Tổ chức có liên 
quan của người 

0101328911 
do Sở KHĐT 

Thị trấn Đông 
Anh, TP Hà Nội 

Trong năm 
2016 - 

0 - Theo Hợp đồng mua 
bán phân bón Lâm 
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Stt 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điêm giao 
dịch với Công 

ty 

Số Nghị 
quyết/Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/HĐ

QT thông 
qua (nếu có), 

ngày ban 
hành 

Số lượng, tỷ lệ nắm 
giữ cổ phiếu sau khi 

giao dịch 
Ghi chú 

nội bộ TP. Hà Nội cấp 
ngày: 
05/11/2003 

Thao theo khu vực số 
27 ngày 24/11/2015 
-Theo Hợp đồng gửi 
phân bón Lâm Thao số 
27-01 ngày 24/11/2015 
- Theo Hợp đồng gửi 
kho sản phẩm phân bón 
Lâm Thao số 27-02 
ngày 03/12/2015 

 
6 CTCP XNK 

Phân bón Bắc 
Giang 

Tổ chức có liên 
quan của người 

nội bộ 

2400424769 
do Sở KHĐT 
tỉnh Bắc Giang 
Ngày cấp: 
02/12/2010 

Phường Thọ 
Xương, TP Bắc 
Giang 

- - 

0  

7 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam 

Cổ đông lớn 0100100061 
do Sở KHĐT 
TP. Hà Nộicấp 
ngày 29/8/2014 
 

Số 1A Phố 
Tràng Tiền, P. 
Tràng Tiền, TP. 
Hà Nội 

- - 
54.339.300 Cổ phần 
( 69,82% Vốn Điều 
lệ) 

 

8 

Công ty CP 
Phân bón Bình 
Điền 

Tổ chức có liên 
quan của người 

nội bộ 

0302975517 
do Sở KHĐT 
TP. Hồ Chí 
Minh cấp ngày: 
25/01/2011 
 
 

C12/21 Quốc lộ 
1A, Tân Kiên, 
Bình Chánh, 
Tp.HCM 

- - 0 

 

9 Công ty CP 
DAP 2-
Vinachem 

Tổ chức có liên 
quan của người 

nội bộ 

5300265969 
do Sở KHĐT 
tỉnh Lào Caicấp 

KCN Tằng 
Lỏng, xã Xuân 
Giao, Bảo 

- - 0 
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Stt 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH, 
Ngày cấp, Nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điêm giao 
dịch với Công 

ty 

Số Nghị 
quyết/Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/HĐ

QT thông 
qua (nếu có), 

ngày ban 
hành 

Số lượng, tỷ lệ nắm 
giữ cổ phiếu sau khi 

giao dịch 
Ghi chú 

ngày: 19/7/2013 Thắng, Lào Cai 
10 

Công ty TNHH 
MTV Đạm 
Ninh Bình 

Tổ chức có liên 
quan của người 

nội bộ 

2700622899 
do Sở KHĐT 
tỉnh Ninh Bình  
cấp ngày: 
30/11/2011 
 

KCN Khánh 
Phú, xã Khánh 
Phú, Yên 
Khánh, Ninh 
Bình 

- - 0 

 

11 

Công ty CP Xà 
phòng Hà Nội 

Tổ chức có liên 
quan của người 

nội bộ 
 0100100311 

Ngày cấp:  
Do Phòng Đăng 
ký kinh doanh 
TP. Hà Nội cấp 

Số 233B đường 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
thành phố Hà 
Nội 

- - 0 
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PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT TÊN TỔ 
CHỨC/CÁ NHÂN 

TK giao dịch 
CK 

Chức 
vụ tại 

Công ty 

CMT /ĐKKD 

Địa chỉ 

SL cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

Số 
Ngày cấp  

(dd/mmm/
yyyy) 

Nơi cấp  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 NGUYỄN VĂN 
THIỆU 042C102907 

Chủ tịch 
HĐQT 

001065004181 

 27/8/2015 

Cục  
Cảnh sát 
ĐKQL cư 
trú và 
DLQG về 
dân cư 

Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin 
Garden, Phường Trung Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

23.206.
500 

29,82
% 

Đại 
diện 
vốn 

1.1 Tổ chức có liên 
quan 

        
 

a 
Tập Đoàn Hóa chất 
Việt Nam - TCLQ 0100100061 29/8/2014 

Sở KHĐT 
TP. Hà 
Nội 

Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, 
TP. Hà Nội 

54.339.
300 

69,82
%  

b 
Công ty CP Phân 
bón Bình Điền - TCLQ 0302975517 25/01/2011 

Sở KHĐT 
TP. Hồ 
Chí Minh 

C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình 
Chánh, Tp.HCM 0 0  

c 
Công ty CP DAP 
2-Vinachem - TCLQ 5300265969 19/7/2013 

Sở KHĐT 
tỉnh Lào 
Cai 

KCN Tằng Lỏng, xã Xuân Giao, Bảo 
Thắng, Lào Cai 0 0  

d 
Công ty TNHH 
MTV Đạm Ninh 
Bình 

- TCLQ 2700622899 30/11/2011 
Sở KHĐT 
tỉnh Ninh 
Bình 

KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, Yên 
Khánh, Ninh Bình 0 0  

e Công ty CP Xà 
phòng Hà Nội 

- 

TCLQ 

0100100311  

Phòng 
Đăng ký 

kinh 
doanh TP. 

Hà Nội 

Số 233B đường Nguyễn Trãi, Phường 
Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

0 0 

 

1.2 Cá nhân có liên 
quan 
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a Nguyễn Thị Yêm - NCLQ 110622180 10/10/2009 CA Hà 
Nội Xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội 0 0  

b Đinh Thị Nhung 042C100104 NCLQ 120890880 09/5/2008 CA Bắc 
Giang 

Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin 
Garden, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

0 0 
 

c Nguyễn Thu Thủy - NCLQ 122006310 10/6/2008 CA Bắc 
Giang 

Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin 
Garden, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

0 0 
 

d Nguyễn Thiện Thu 
Vân - NCLQ 024300000054  

 27/8/2015 

Cục  
Cảnh sát 
ĐKQL cư 
trú và 
DLQG về 
dân cư 

Căn hộ 0901B1 Tòa B khu Mandarin 
Garden, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội. 

0 0 

 

e Nguyễn Thiện 
Thuật - NCLQ 112229495 15/9/2005 CA Hà 

Tây 
Số 23 LK 16 Khu ĐTM Văn Khê, Hà 
Đông, Hà Nội 0 0  

f Nguyễn Thị Ngọc - NCLQ 110622235 04/10/2013 CA Hà 
Nội 

Số 162 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà 
Nội 0 0  

2 NGUYỄN HỒNG 
SƠN 

 Thành 
viên 
HĐQT 

013202621 06/6/2009 CA Hà 
Nội 

P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng 
Mai-HN 

11.674.
800 15% 

Đại 
diện 
vốn 

2.1 Tổ chức có liên 
quan: 

         

a 
Tập Đoàn Hóa chất 
Việt Nam - TCLQ 0100100061 29/8/2014 

Sở KHĐT 
TP. Hà 
Nội 

Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, 
TP. Hà Nội 

54.339.
300 

69,82
%  

2.2 Cá nhân có liên 
quan: 

         

a Nguyễn Văn Tân 
- 

NCLQ 013410815 05/5/2011 
Công an  
Hà Nội 

P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng 
Mai-HN 0 0  

b Nguyễn Thị Na 
- 

NCLQ 013410603 22/4/2011 
Công an  
Hà Nội 

P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng 
Mai-HN 0 0  

c Vũ Thị Hoàng Mai 
- 

NCLQ 013202620 06/6/2009 
Công an  
Hà Nội 

P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng 
Mai-HN 0 0  

d Nguyễn Hồng Anh - NCLQ Còn nhỏ - - P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng 
Mai-HN 0 0  

e Nguyễn Ngọc Anh - NCLQ Còn nhỏ - - P1112-Nơ10-Bán đảo Linh Đàm-Hoàng 0 0  
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Mai-HN 

f Nguyễn Đức Tiến 
- 

NCLQ 017309417 23/11/2011 
Công an  
Hà Nội P2502-TTTM-Khu đô thị Xa La-Hà Đông 0 0  

g Phạm Thị Tư 
- 

NCLQ 013236363 08/5/2012 
Công an  
Hà Nội P2502-TTTM-Khu đô thị Xa La-Hà Đông 0 0  

3 NGUYỄN 
THÀNH CÔNG 

- 
Thành 
viên 
HĐQT  

130122177 06/06/2011 Phú Thọ Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 

4.140 - cá 
nhân 

7.783.200 
- Đại diện 
vốn 

  

3.1 Tổ chức có liên 
quan 

        
 

a 
Tập Đoàn Hóa chất 
Việt Nam - TCLQ 0100100061 29/8/2014 

Sở KHĐT 
TP. Hà 
Nội 

Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, 
TP. Hà Nội 

54.339.300 

CP 

69,82
%  

b 
Công ty CP Vận tải 
và Dịch vụ Supe 
Lâm Thao 

- TCLQ 2600343517 22/7/2014 
Sở KHĐT 
tỉnh Phú 
Thọ 

Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 0 0  

c 
Công ty CP Cơ khí 
Supe Lâm Thao - TCLQ 2600398844 22/7/2013 

Sở KHĐT 
tỉnh Phú 
Thọ 

Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, h. 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

249.400 
CP 29%  

3.2 Cá nhân có liên 
quan 

        
 

a Đỗ Thị Tỵ - NCLQ  - -  -  Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ 0 0  

b Lê Thị Lệ Hằng - NCLQ 130047416 05/04/2010 Phú Thọ Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 624 CP 0  

c Nguyễn Anh Hùng - NCLQ 132024420 28/11/2006 Phú Thọ Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0 0  

d Nguyễn Thành Vinh - NCLQ - - - Khu 5, Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 0 0  

e 
Nguyễn Quang 
Oanh 

- NCLQ - - 
- 

Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ 
0 0  

f Nguyễn Hải Yến - NCLQ 130290936 28/4/2012 Phú Thọ Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ 0 0  

g Nguyễn Lan Hương - NCLQ 130122380 24/5/2009 Phú Thọ Phú Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ 0 0  

4 NGUYỄN 
KHANG 

- Thành 
viên 

HĐQT 
120995340 13/06/2007 Bắc 

Giang 
135 đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 0 0  
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4.1 Tổ chức có liên 
quan 

         

a CTCP Vật tư 
KTNN Bắc Giang - TCLQ 2400290850 10/02/2003 

Sở KHĐT 
tỉnh Bắc 
Giang 

Số 1 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang 562.500 0,72
% 

Đại 
diện 
vốn 

b CTCP XNK Hà 
Anh - TCLQ 0101328911 05/11/2003 

Sở KHĐT 
TP. Hà 
Nội 

Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội 0 0  

c CTCP XNK Phân 
bón Bắc Giang - TCLQ 2400424769 02/12/2010 

Sở KHĐT 
tỉnh Bắc 
Giang 

Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang 0 0  

4.2 Cá nhân có liên 
quan 

         

a Nguyễn Văn Chư - NCLQ 120545808 18/10/2011 Bắc Giang 135 đường Hùng Vương, phường Hoàng 
Văn Thụ, TP Bắc Giang 0 0  

b Hà Thị Xuyến - NCLQ  122158433 25/10/201  Bắc Giang 135 đường Hùng Vương, phường Hoàng 
Văn Thụ, TP Bắc Giang 0 0  

c Nguyễn Đăng 
Khoa 

- NCLQ 120078807 02/01/2008 Bắc Giang KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy 
Hà Nội 0 0  

d Nguyễn Đăng Khôi - NCLQ 120553091 01/09/1999 Bắc Giang 7/137 đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 0 0  

e Nguyễn Văn Khoát - NCLQ 120553078 09/06/2007 Bắc Giang 5/137 đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 0 0  

f Nguyễn Thị Xuân - NCLQ 120157440 01/04/2008 Bắc Giang 135 đường Hùng Vương, phường Hoàng 
Văn Thụ, TP Bắc Giang 0 0  

g Nguyễn Anh Tuấn - NCLQ 121565450 02/08/2002 Bắc Giang KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 0 0  

h Nguyễn Thị Thu 
Trang 

- NCLQ 121674778 13/04/2004 Bắc Giang Sô 3 Phố Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội 0 0  

5 PHẠM QUANG 
TUYẾN 

 Thành 
viên 

HĐQT 
kiêm Tổng 
Giám đốc 

130082579 26/11/2007 Phú Thọ Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 

4.320 – 
cá nhân 
11.674.
800 - 

Đại diện  
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Công ty vốn 

5.1 Tổ chức có liên 
quan:  

         

a 
Tập Đoàn Hóa chất 
Việt Nam - TCLQ 0100100061 29/8/2014 

Sở KHĐT 
TP. Hà 
Nội 

Số 1A Phố Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, 
TP. Hà Nội 

54.339.
300 

69,82
%  

5.2 Cá nhân có liên 
quan 

         

a Lê Thị Dung - NCLQ 130082857 06/06/1978 Phú Thọ Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 0   

b Phạm Thị Minh 
Yến 

- NCLQ 130082295 25/04/2011 Phú Thọ Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 4.320   

c Phạm Thị Chúc 
Thúy 

- NCLQ 130830918 07/06/2005 Phú Thọ Khu 9, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 3.780   

d Phạm Thị Huyền - NCLQ 131874648 23/04/2011 Phú Thọ Khu 6, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 760   

e Phạm Thị Hà - NCLQ 131045194 25/04/2011 Phú Thọ Khu 11, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 2.700   

f Trần Thị Hà - NCLQ 130047446 02/12/2009 Phú Thọ Khu 10, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 0   

g Phạm Thị Hồng 
Nhung 

- NCLQ 131242012 05/12/2009 Phú Thọ Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 0   

h Phạm Thanh Tùng - NCLQ 132097100 18/09/2010 Phú Thọ Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú 
Thọ 0   

II BAN KIỂM SOÁT 

1 TRẦN QUỐC 
CƯƠNG 

- Kiểm 
soát 
viên 

060644536 01/09/2006 Yên Bái Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 0 0 

 

1.1 Tổ chức có liên 
quan 

         

 
Công ty  CP phân 
lân Nung chảy Văn 
Điển 

- 
TCLQ 0100103143 06/5/2014 

Sở KHĐT 
TP Hà 
Nội 

Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0 0 
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1.2 Cá nhân có liên 
quan 

         

a Trần Hòa Bình - NCLQ 60415860 17/10/2006 Yên Bái Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 0 0  

b Trần Thị Ngọc Bắc - NCLQ 60631060 20/11/2007 Yên Bái Hoàng Mai – Hà Nội 0 0  

c Nguyễn Thị Mai 
Linh 

- NCLQ B2304607 -  Hà Nội 
Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 0 0  

d Trần Quốc Minh - NCLQ -  -  Hà Nội 
Số 8, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 0 0  

2 NGUYỄN VĂN 
THỌ 

007C464017 Thành 
viên 
BKS 

131364248 12/09/2005 Phú Thọ Khu 1- Quán Rùa- Sơn Vy- Lâm Thao- 
Phú Thọ 

9.540 
 

 

2.1 Tổ chức có liên 
quan: Không có 

         

2.2 
Cá nhân có liên 
quan 

         

a Nguyễn Thị Miệt - NCLQ - -  Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ 0 0  

b Vũ Thị Bích Nga 007C464018 NCLQ 
 
130082882 

 
08/01/1997 Phú Thọ Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ 23.400   

c Nguyễn Đình Trí - NCLQ 
 
132097941 

 
14/01/2011 Phú Thọ Khu1, Quán Rùa, Sơn Vy, LT, P.Thọ 0 0  

d Nguyễn Thị Bình - NCLQ 145832763 14/5/2014 Hải 
Dương 

Tiên Lữ, Hưng Yên 0 0  

e Nguyễn Văn Ngọc - NCLQ 
 
145778124 

 
05/9/2012 

Hải 
Dương TP. Hưng Yên, Hưng Yên 0 0  

f Nguyễn Văn Bái - NCLQ 141785637 30/6/2010 
Hải 
Dương TP. Hải Dương, Hải Dương 0 0  

g 
Nguyễn Thị Liên 
 

- NCLQ - - - Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên 0 0  

3 NGUYỄN CHÍ 
THỨC - 

Trưởng 
ban 
kiểm 
soát 

130 175 264 29/7/2013 Phú Thọ 

Số nhà 203 đường Âu Cơ, phố Cao Du, 
phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ. 
 

0 0  

3.1 Tổ chức có liên 
quan: Không có 

  - - -    
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3.2 
Cá nhân có liên 
quan 

        
 

a Nguyễn Văn Cốc - NCLQ (Đã mất 1996)       

b Vũ Thị Thoa - NCLQ 130 264 075 27/3/2014 Phú Thọ Thanh Ba -Phú Thọ 0 0  

c Nguyễn Phúc Minh - NCLQ 025 054 000 011 26/02/2013 Hà Nội Từ Liêm - Hà nội 0 0  

d Nguyễn Thị Chi - NCLQ 130 175648 27/3/2014 Phú Thọ Thanh Ba -Phú Thọ    

e Nguyễn Thị Quy - NCLQ 131 550189 27/3/2014 Phú Thọ Thanh Ba -Phú Thọ 0 0  

f Lê Thị Thanh Hải - NCLQ 130 928 769 25/3/2013 Phú Thọ Thị xã Phú Thọ- Phú Thọ 0 0  

g Nguyễn Chí Thành - NCLQ 132 018 330 16/5/2015 Hà Nội Đống Đa- Hà Nội 0 0  

h Lê Đình Tiến - NCLQ 025 054 000 020 26/9/2013 Hà Nội Hai Bà Trưng – TP Hà Nội 0 0  

i Lê Thị Tài - NCLQ 025 157 000 096 23/12/2015 Hà Nội Hai Bà Trưng – TP Hà Nội 0 0  

k Lê Thị Tú - NCLQ 130 991430 07/9/2011 Phú Thọ Thanh Ba – Phú Thọ 0 0  

l Lê Thị Thu Hà - NCLQ 060 9020433 07/3/2008 Yên Bái TP Yên Bái-YB 0 0  

III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG – NGƯỜI CBTT 

1 PHẠM QUANG 
TUYẾN 

Đã trình bày 
ở trên         

2 NGUYỄN 
THÀNH CÔNG 

Đã trình bày 
ở trên         

3 VĂN KHẮC 
MINH 

 Phó 
TGĐ 

Công ty 
130046650 01/10/2005 Phú Thọ Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm 

Thao, Phú Thọ 
204  

 

3.1 Tổ chức có liên 
quan:           

a 
CTCP Bao bì và 
Thương mại  Lâm 
Thao 

 
 TCLQ 

1803000420 

 

27/6/2008 Phú Thọ 
TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ   

 

3.2 
Cá nhân có liên 
quan          

a Văn Diếp - NCLQ 130046649 13/8/2011 Phú Thọ Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, 
Phú Thọ 0 0  
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b Nguyễn Thị Hoàn - NCLQ 130046645 28/6/1978 Phú Thọ Khu 4, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, 
Phú Thọ 0 0  

c Văn Thị Thủy - NCLQ 011195247 08/09/1982 Hà Nội TT Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc 0 0  

d Văn Khắc Khanh - NCLQ 130046652 18/7/2005 Phú Thọ TT Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ 0 0  

e Văn Thị Thanh - NCLQ  -  -  - TP Castrop Rauxell Cộng hòa Liên bang 
Đức 0 0  

f Văn Thị Thu - NCLQ 130853261 24/5/2008 Phú Thọ Khu 5, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, 
Phú Thọ 2.880   

g Văn Ngọc Thắng - NCLQ 013425097 14/5/2011 Hà Nội Thịnh Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội 0 0  

h Nguyễn Thị Thúy - NCLQ 130780367 13/7/2005 Phú Thọ Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, 
Phú Thọ 3.560   

i Văn Thị Thanh 
Hiền - NCLQ 132024599 12/07/2006 Phú Thọ Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, 

Phú Thọ 0 0  

j Văn Thị Thanh 
Hồng - NCLQ -   -  - Khu 6, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, 

Phú Thọ 0 0  

4 VŨ XUÂN HỒNG 
 Phó 

TGĐ 
Công ty 

130953911 16/06/2006 Phú Thọ Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 0 
 

 

4.1 Tổ chức có liên 
quan:  

        
 

a 
CTCP Bao bì và 
Thương mại  Lâm 
Thao 

 
 TCLQ 

1803000420 

 

27/6/2008 Phú Thọ 
TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ   

 

4.2 
Cá nhân có liên 
quan 

        
 

a Tạ Thị Thìn - NCLQ 130084764 26/07/1978 Phú Thọ Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 0   

b Vũ Thị Phương - NCLQ 130949780 15/06/2001 Phú Thọ Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 0   

c Vũ Thị Thoa - NCLQ 131654840 22/11/2004 Phú Thọ Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 0   

d Ngô Hải Yến - NCLQ 130949715 22/05/2010 Phú Thọ Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 5.180   

e Vũ Thị Khánh 
Huyền 

- 
NCLQ 132059530 08/08/2007 Phú Thọ Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 0  

 

f Vũ Thị Thanh Hoài - NCLQ 132238989 06/03/2012 Phú Thọ Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ 0   

5 LÊ HỒNG 
THẮNG 

- Kế toán 
trưởng, 

130830898 27/03/2006 Phú Thọ Khu 5 Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, 
Phú Thọ 3.600  
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Người 
đại diện 
công bố 
thông 

tin 

5.1 Tổ chức có liên 
quan: Không có 

         

5.2 
Cá nhân có liên 
quan 

         

a Lê Hoài Ngọc - NCLQ  -  -  - TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 0   

b Nguyễn Thị Thanh 
Xuân 

- 
NCLQ  -  - -  TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 0   

c Lê Hồng Sơn - NCLQ 130941916 02/04/2007 Phú Thọ TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ 3.240   

d Nguyễn Thị Lệ 
Hằng 

- 
NCLQ 011733863 21/04/2004 Hà Nội P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội 0   

e Lê Hương Ngân - NCLQ  - -  -  P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội 0   

f Lê Hương Thảo - NCLQ  - -  -  P204 B1 Nam Thành Công, Hà Nội 0   
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